        UBND HUYỆN BAVÌ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
                       
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Sinh học - lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
- Học sinh hiểu và làm được bài toán lai một cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng.
- Nêu được diễn biến của NST qua các kỳ trong nguyên phân, giảm phân.
- Trình bày được cơ chế sinh con trai, con gái ở người.
- Biết vận dụng kiến thức di truyền giải thích một số hiện tượng thực tế.
b. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
2. Phẩm chất: 
  - Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi.
  -  Trung thực: Trung thực trong việc làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận.
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ I Sinh 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương I
CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN

	4
	1
	3
	1
	2
	
	
	
	9
	2
	5,25

	
	Men đen và Di truyền học
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	
	1,0

	
	Lai một cặp tính trạng
	1
	Câu
1
	1
	Câu 2
	1
	
	
	
	3
	2
	3,75

	
	Lai hai cặp tính trạng
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	
	0,5

	


2
	
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
	
4
	
1
	
1
	

	
2
	
1/2
	
0
	
1/2
	
7
	
2
	
4,75

	
	Nhiễm sắc thể
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	
	Phân bào
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	0,5

	
	Cơ chế xác định giới tính
	1
	Câu 3
	
	
	1
	Câu
4a
	
	Câu
4b
	2
	2
	3,5

	
	Di truyền liên kết
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	Tổng
	Số câu
	8

	2
	4
	1
	4
	1/2
	
	1/2
	16
	4
	
10

	
	Số điểm
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	
	1
	4
	6
	

	
	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	   10
	



V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức
 
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	CHƯƠNG  I.
Các thí nghiệm của Men Den

	- Men đen và di truyền học
- Lai một cặp tính trạng
- Lai hai cặp tính trạng
	* Nhận biết:
+ Nhận biết được các cặp tính trạng tương phản.
+ Phép lai phân tích là gì
+ Nhận biết được: Thể đồng hợp, thể dị hợp, tính trạng …

	5
	
	
	
	






11

	
	
	
	* Thông hiểu:
+ Hiểu được tại sao Menđen lại thành công khi nghiên cứu di truyền trên đối tượng là đậu hà lan.
+ Hiểu nội dung của phương pháp phân tích các thế hệ lai
+ Hiểu được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập
	
	4
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
+ Vận dụng để xác định kết quả của nội dung các thí nghiệm của Men Den xác định kết quả phép lai cho trước.
	
	
	2
	
	

	

2
	
Chương II.
 
Nhiễm sắc thể.
	- Nhiễm sắc thể
- Các quá phân bào.
- Cơ chế xác định giới tính
- Di truyền liên kết
	* Nhận biết:
+ Học sinh nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài
+ Nhận biết đựợc cấu trúc điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
+ Nhận biết đựợc NST giới tính, NST thường.
+ Nhận biết đựợc nhóm gen liên kết.
	5
	
	
	
	









9

	
	
	
	* Thông hiểu:
+ Hiểu được diễn biến của NST qua các kì phân bào.
+ Hiểu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
+ Hiểu được cơ chế xác định giới tính ở các loài sinh vật đơn tính.
+ Hiểu được phương pháp thí nghiệm của MoocGan.
	
	1
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
+ Vận dụng kết quả các quá trình phân bào và cơ chế phát sinh giao tử để xác định số tế bào con được tạo ra.

	
	
	2+
1/2
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
+ Vận dụng cơ chế phát sinh giao tử và thụ tinh để xác định hiệu xuất thụ tinh.

	
	
	
	1/2
	

	Tổng
	10
	5
	4+4a
	4b
	20

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


 VI. Đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Sinh học 9. Năm học 2023 – 2024
(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Hai trạng thái kiểu hình nào sau đây ở đậu Hà Lan là một cặp tính trạng tương phản? 
A. Thân cao và quả không có ngấn.                 B. Quả màu lục và quả có ngấn.          
C. Quả màu lục và quả màu vàng.                   D. Hạt xanh và hạt trơn.
Câu 2: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách:
A. lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau.
B. lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.
C. lai giữa cơ thể đồng hợp với cơ thể mang kiểu hình lặn
D. Lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.
Câu 3: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về tất cả các cặp gen đang xét?
A. AabbDD                      B. aaBBDd                 
C. aaBbDD                       D. AAbbDD.
Câu 4: Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:
A. Tính trạng          B. Kiểu hình           
C. Kiểu gen             D. Kiểu hình và kiểu gen
Câu 5: Đặc điểm của đậu Hà Lan giúp Menđen thành công trong nghiên cứu di truyền là:
A. Sinh sản và phát triển mạnh                             
B. Tốc độ sinh trưởng nhanh
C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt           
D. Có hoa đơn tính, dễ trồng, nhanh thu hoạch.
Câu 6: Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:
A. Con lai phải luôn có hiện tượng đồng tính
B. Con lai phải thuần chủng về cặp tính trạng được nghiên cứu
C. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
D. Cơ thể được chọn lai đều mang tính trạng trội
Câu 7: Ý nghĩa sinh học của quy luật phân li độc lập của Menđen là:
A. giúp giải thích tính đa dạng của sinh giới
B. Nguồn nguyên liệu của các thí nghiệm lai giống
C. Có sở cho quá trình tiến hóa và chọng giống.
D. Tập hợp các gen tốt vào cùng một kiểu gen
Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có hai loại kiểu gen? 
A. Aa × aa.                                 B. Aa × Aa.                      
C. aa × aa.                                  D. AA × AA.
Câu 9: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, quả tròn chiếm 100%? 
A. AABB × Aabb.                        B. AaBB × aaBb.        
C. Aabb × aaBb.                           D. AaBb × aaBb.
Câu 10: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian                     B. Kì đầu               
C. Kì giữa                                     D. Kì sau
Câu 11: Cặp NST tương đồng là:
A. Hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước.
B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.
C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.
D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.
Câu 12: Bộ NST 2n = 48 là của loài:
A. Tinh tinh                                B. Đậu Hà Lan             
C. Ruồi giấm                              D. Người
Câu 13: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi
A. số lượng, thành phần, cấu trúc NST.                    
B. số lượng, hình thái NST.
C. số lượng, cấu trúc NST.                                      
D. số lượng không đổi.
Câu 14: Một tế bào ngô 2n = 20 giảm phân hình thành giao tử. Số NST trong mỗi tế bào tinh trùng là:
A. 5.                             B. 10.                         C. 40.                              D. 20.
Câu 15: Một tế bào sinh dưỡng của ruồi Giấm nguyên phân liên tiếp 3 lần, số tế bào con thu được là:
A. 6.                             B. 8.                          C. 10.                               D. 16.
Câu 16: Điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính là
A. Luôn giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.      
[bookmark: _GoBack]B. Đều chỉ có một cặp trong tế bào 2n.                    
C. Đều là cặp XX ở giới cái
D. Đều là cặp XY ở giới đực.
B –TỰ LUẬN.
Câu 1: (1,0đ) Phép lai phân tích là gì?
Câu 2: (2,0đ) Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho cây lúa có hạt gạo đục thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong.
Viết sơ đồ lai  và xác định kiểu hình của F2?
Câu 3: (1,0đ) Nêu kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân?
Câu 4: (2,0đ) Trong gia đình, vì mẹ  bạn A chỉ sinh ra hai chị em gái nên đôi khi bố trách móc mẹ không biết sinh con trai làm mẹ và hai chị em rất buồn, gia đình mất hạnh phúc. 
a. Bằng kiến thức sinh học, em hãy chứng minh quan điểm của bố là sai lầm ?
b. Trong hoàn cảnh này em nên làm thế nào để không khí gia đình được vui vẻ, hạnh phúc?

VII.Hướng dẫn chấm.
A –TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0,25 điểm.

	1C
	2D
	3D
	4A
	5C
	6C
	7A
	8A

	9A
	10C
	11A
	12A
	13A
	14B
	15B
	16B



B –TỰ LUẬN.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	       Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lăn.
- Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp ( AA )
- Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen di hợp ( Aa )

	
1đ



	Câu 2
	* Qui ước gen: A: hạt gạo đục; a: hạt gạo trong.
=> Hạt gạo đục có kiểu gen: AA hoặc A
a. Hạt gạo trong có kiểu gen: aaa. 
- Sơ đồ lai: 
P: (hạt gạo đục) AA x aa (quả vàng)
GP :                    A       a
F1:        Aa → 100% hạt gạo đục.
F1 x F1: (Hạt gạo đục) Aa   x   Aa (Hạt gạo đục)
G:                             A,a             A,a
F2:                    AA , Aa , Aa , aa
+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
+ KH: 3 hạt gạo đục : 1 hạt gạo trong.


	0,5đ



0,5đ


0,5đ


0,5đ



	Câu 3
	* Kết quả của quá trình nguyên phân:
- Từ một tế bào mẹ ban đầu (2n) tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống mẹ  (2n).

 *Ý nghĩa của quá trình nguyên phân:
- Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bảo và lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài quả các thế hệ.

	0,5đ




0,5đ

	Câu 4
	a. Giải thích
- Cơ chế NST xác định giới tính ở người
P : (44A + X)     x    (44A + XY)
GP : 22A + X         22A + X ; 22A + Y
F1 : 44A + XX ( gái ) : 44A + XY ( trai )
- Mẹ chỉ cho 1 loại giao tử 22A + X, nếu kết hợp với giao tử 22A + X của bố sẽ sinh con gái, nếu kết hợp với giao tử 22A + Y của bố sẽ sinh con trai nên sinh con trai hay gái là do bố
	0,5đ

	
	b. Hợp lí
( Định hướng : Giải thích và khẳng định cho bố :
+ Sinh con trai hay gái là do người bố, không phải lỗi của mẹ
+ Trai hay gái đều bình đẳng như nhau không phân biệt
+ Con nào ngoan, học tập tốt, chăm lo, biết nghĩ đến bố mẹ...sẽ là niềm tự hào của bố mẹ.....)
	0,5đ



                                                                               Phú Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2023
	 DUYỆT CỦA TỔ CM                                                           NGƯỜI RA ĐỀ
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